CHỦ ĐỀ 3: DUNG TÍCH PHỔI
MÔN HỌC: TOÁN 7
Thời gian thực hiện: (số tiết: 3)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: Học xong bài này HS cần:
- Nhận biết được chức năng của phổi.
- Biết công thức tính dung tích toàn phổi chuẩn đối với nam và đối với nữ.
- Hiểu dung tích toàn phổi và quy định về cách tính dung tích toàn phổi của một người.
- Biết công thức tính dung tích toàn phổi chuẩn.
- Hiểu được  ý  nghĩa của đo dung tích toàn phổi
- Biết công thức tính dung tích toàn phổi chuẩn đối với nam và đối với nữ
- Tính được dung tích toàn phổi chuẩn chỉ số khối cơ thể của bản thân và cho mọi người,  từ đó đánh giá được tình trạng phổi của bản thân, và đưa ra được biện pháp để cải thiện hay duy trì dung tích phổi hợp lý.
2. Năng lực:
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
* Năng lực đặc thù: 
- Năng lực giao tiếp toán học: Thiết lập công thức tính dung tích toàn phổi; NL, thông qua việc đọc các công thức tính dung tích toàn phổi, dung tích toàn phổi chuẩn của Nam, Nữ.
- Năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán: Máy tính cầm tay để tính dung tích toàn phổi.
3. Về phẩm chất:
     - Chăm chỉ: Thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: Thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: Hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
 II. Thiết bị dạy học và học liệu:
    1. GV: SGK, tài liệu  giảng dạy, kế hoạch bài dạy, máy chiếu.
- Nghiên cứu kĩ bài học và phương pháp dạy học phù hợp.
- Chuẩn bị một số vật liệu phục vụ hoạt động trải nghiệm: Phiếu học tập, bảng nhóm, Thước dây, cân sức khóe
- Sưu tầm các hình ảnh thực tế về phổi, Hình ảnh về máy đo dung tích phổi (máy thể tích kí thân), Giáo án điện tử
2. HS :
- Đồ dùng học tập: bút, thước thẳng, thước dây, cân sức khỏe.
- Đọc trước bài, sưu tầm các hình ảnh về phổi.
III. Tiến trình dạy học
Tiết 1: Tìm hiểu về Phổi
HĐ1. Hoạt động mở đầu (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế, dẫn dắt học sinh vào vấn đề thực tiễn, tìm hiểu thực tiễn, bài học cho bản thân.
b. Nội dung: giáo viên chuẩn bị slide giới thiệu những con số báo động về tình trạng sức khoẻ do ảnh hưởng của phổi ở Việt Nam cũng như trên thế giới.
c. Sản phẩm: Nhận thức của học sinh về tình trạng sức khoẻ do ảnh hưởng của Phổi.
d. Tổ chức thực hiện:
-Giáo viên dẫn dắt vấn đề: Theo số liệu mới của tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hơn 60.000 người tử vong năm 2016 do bệnh tim, đột quỵ, ung thư phổi, bệnh phổi tắc nghẽn,…. Tình trạng này đang là nỗi lo ngại của các nước phát triển; mà giờ nó là nỗi lo của toàn cầu: bởi chúng ta cần nắm rõ các chức năng và tầm quan trọng của Phổi để từ đó xác định có các biện pháp điều chỉnh kịp thời nhằm đem lại một sức khoẻ tốt đáp ứng nhu cầu sinh hoạt. Vậy có cách nào dự đoán được dung tích của Phổi hay không? Chúng ta cùng tìm hiểu nội dung bài học hoạt động thực hành và trải nghiệm: “Dung tích Phổi”
HĐ 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới.  (27 phút)
2. 1. Giới thiệu chức năng phổi
a. Mục tiêu: Học sinh nắm được một cách khái quát về chức năng của phổi .
b. Nội dung: 
c. Sản phẩm: Phiếu bài tập 1 (Nhiệm vụ 1)
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Chia lớp thành các nhóm (4 – 8 học sinh).
Giao nhiệm vụ học tập:
- Học sinh tìm hiểu trong sách giáo khoa rồi thực hiện nhiệm vụ được giao.
Nhiệm vụ: 
1) Chức năng của Phổi?
2)Làm thế nào để bảo vệ Phổi.
 Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh đọc, tìm chọn những thông tin cần thiết điền vào phiếu bài tập.
- Thời gian thực hiện 5 phút.
Báo cáo nhiệm vụ học tập:
- Giáo viên mời một nhóm báo cáo, các nhóm khác bổ sung, tương tác.
- Thời gian thực hiện 3 phút.
Kết luận nhận định:
a)Chức năng:  Phổi là một bộ phận quan trọng trong cơ thể người giúp:
- khí oxygen trong không khí đi vào tế bào nhằm duy trì hoạt động của cả cơ thể con người.
- Giúp cơ thể loại bỏ khí các bonic khi chúng ta thở ra.
b) Biện pháp bảo vệ Phổi.
- Tập thể dục đều đặn, tập thở thường xuyên.
- Tránh tiếp xúc với các chất ô nhiểm, ngăn ngừa nhiễm trùng.
- Có chế độ sinh hoạt, làm việc, dinh dưỡng hợp lí.
	I. Nội dung chính của chủ đề
1. Giới thiệu về chức năng Phổi
a)Chức năng:  Phổi là một bộ phận quan trọng trong cơ thể người giúp:
- khí oxygen trong không khí đi vào tế bào nhằm duy trì hoạt động của cả cơ thể con người.
- Giúp cơ thể loại bỏ khí các bonic khi chúng ta thở ra.
b) Biện pháp bảo vệ Phổi.
- Tập thể dục đều đặn, tập thở thường xuyên.
- Tránh tiếp xúc với các chất ô nhiểm, ngăn ngừa nhiễm trùng.
- có chế độ sinh hoạt, làm việc, dinh dưỡng hợp lí.













2.2. Giới thiệu dung tích Phổi
a. Mục tiêu: Học sinh nắm được một cách khái quát về dung tích phổi và những quy định về dung tích Phổi.
Học sinh nắm được một cách đo dung tích phổi trong y học.
b. Nội dung: 
c. Sản phẩm: Phiếu bài tập 2 (Nhiệm vụ 2)
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Chia lớp thành các nhóm nhỏ theo bàn  (2-4 học sinh).
Giao nhiệm vụ học tập 1:
- Học sinh tìm hiểu trong sách giáo khoa rồi thực hiện nhiệm vụ được giao.
Nhiệm vụ: 
1) Em hiểu thế nào là dung tích toàn Phổi?
2) Để tính dung tích Phổi ta cần nắm những quy định gì?
 Thực hiện nhiệm vụ 1:
- Học sinh đọc, tìm chọn những thông tin cần thiết điền vào phiếu bài tập.
- Thời gian thực hiện 5 phút.
Báo cáo nhiệm vụ học tập 1:
- Giáo viên mời một số nhóm báo cáo, các nhóm khác bổ sung, tương tác.
- Thời gian thực hiện 3 phút.
Kết luận nhận định 1:
Dung tích phổi là tổng lượng khí mà phổi của một người có thể chứa được.
Dung tích Phổi của một người được quy định như sau:
· Dung tích phổi là tổng toàn bộ thể tích của các khí trong phổi sau khi đã hít vào tối đa.
· Dung tích sống là lượng khí thở ra tối đa sau khi đã hít vào tối đa.
Chia lớp thành các nhóm nhỏ theo bàn  (2-4 học sinh).
Giao nhiệm vụ học tập 2:
- Học sinh tìm hiểu trong sách giáo khoa rồi thực hiện nhiệm vụ được giao.
Nhiệm vụ: 
1) Công thức tính dung tích toàn Phổi?
2) Trong y học để đo dung tích Phổi người ta làm như thế nào?
 Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh đọc, tìm chọn những thông tin cần thiết điền vào phiếu bài tập.
- Thời gian thực hiện 5 phút.
Báo cáo nhiệm vụ học tập:
- Giáo viên mời một số nhóm báo cáo, các nhóm khác bổ sung, tương tác.
- Thời gian thực hiện 3 phút.
Kết luận nhận định:
Dung tích toàn  phổi được tính theo công thức: TLC = VC+RV
Trong y học để đo dung tích Phổi :
· Sử dụng máy đo có tên gọi là máy thể tích kí thân.
· Sử dụng phương pháp pha loãng khí helium
· Dung tích phổi là tổng toàn bộ thể tích của các khí trong phổi sau khi đã hít vào tối đa.
· Dung tích sống là lượng khí thở ra tối đa sau khi đã hít vào tối đa.

	2. Giới thiệu về dung tích toàn Phổi
Dung tích phổi là tổng lượng khí mà phổi của một người có thể chứa được.
Dung tích Phổi của một người được quy định như sau:
· Dung tích phổi (TLC) là tổng toàn bộ thể tích của các khí trong phổi sau khi đã hít vào tối đa.
· Dung tích sống (VC) là lượng khí thở ra tối đa sau khi đã hít vào tối đa.
· Thể tích cặn (RV) là lượng khí còn lại trong phổi sau khi thở ra tối đa






















Dung tích toàn  phổi được tính theo công thức: 
: Dung tích toàn phổi
: Dung tích sống
-  :Thểtích cặn
Trong y học để đo dung tích Phổi :
· Sử dụng máy đo có tên gọi là máy thể tích kí thân.
· Sử dụng phương pháp pha loãng khí helium
· Dung tích phổi là tổng toàn bộ thể tích của các khí trong phổi sau khi đã hít vào tối đa.
· Dung tích sống là lượng khí thở ra tối đa sau khi đã hít vào tối đa.













3. Hoạt động luyện tập (8 phút)
a. Mục tiêu: Ghi nhớ được công thức tính dung tích toàn  phổi : 
b. Nội dung:  Công thức: 
trong đó: TLC  là tổng toàn bộ thể tích của các khí trong phổi sau khi đã hít vào tối đa.
VC là lượng khí thở ra tối đa sau khi đã hít vào tối đa.
            RV  là lượng khí còn lại trong phổi sau khi thở ra tối đa
c. Sản phẩm: Học sinh thực hành tính dung tích toàn  phổi  qua 3 ví dụ giáo viên  cho vào vở.
d. Tổ chức thực hiện.
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Giao nhiệm vụ học tập:
- Giáo viên hướng dẫn giải ví dụ 1, sau đó đưa thêm 1 ví dụ khác để học sinh tập tính toán dung tích toàn phổi .
Thực hiện nhiệm vụ học tập. 
-Học sinh ghi chép ví dụ mẫu vào vở, thực hành làm ví dụ tương tự vào vở.
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ học tập.
-Giáo viên gọi một học sinh lên trình bày ví dụ 2. 
Kết luận nhận đinh: 
- Giáo viên lưu ý cho HS trước khi tính dung tích cần chú ý đơn vị 
- Giáo viên nhận xét những điểm đã tốt, chưa tốt cần bổ sung, cần thay đổi.
- Giáo viên khen những thành viên làm tốt, khích lệ đôn đốc các học sinh khác.
-Giáo viên nhấn mạnh lại đơn vị sử dụng trong công thức, nhắc nhở học sinh chưa làm được ví dụ 2 sửa bài vào vở.

	Ví dụ 1: Tính dung tích toàn phổi của Mai (5 tuổi) Mai có tổng toàn bộ thể tích của các khí trong phổi sau khi đã hít vào tối đa là 120ml và lượng khí thở ra tối đa sau khi đã hít vào tối đa.là 100ml.
Giải
Tính dung tích toàn phổi của Mai là : 
120 +100 =220 ml
Ví dụ 2: Tính dung tích toàn phổi của bác Nga. Biết rằng bác Nga có tổng toàn bộ thể tích của các khí trong phổi sau khi đã hít vào tối đa là 0.24 l và lượng khí thở ra tối đa sau khi đã hít vào tối đa.là 200  ml.
Giải
0,24 l =240 ml
Tính dung tích toàn phổi của bác Nga là : 
240+ 200 =440 ml



4. Hoạt động vận dụng (5 phút)
a. Mục tiêu: Để học sinh thấy được lợi ích của việc học toán áp dụng thực tiễn vào cuộc sống. 
b. Nội dung: : Nhiệm vụ về  nhà: Đọc kĩ những kiến thức đã học trong bài. Em hãy tìm hiểu qua internet các biện pháp nhằm bảo vệ phổi.
Chuẩn bị số cân nặng, chiều cao của 2 người thân có giới tính khác nhau và độ tuổi khác nhau
c. Sản phẩm: Hoàn thành phiếu bài tập về nhà.
	STT
	Giới tính
	Cân nặng
	Chiều cao

	1
	
	
	

	2
	
	
	


d) Tổ chức thực hiện: 
- GV giao nhiệm vụ.
Đọc kĩ những kiến thức đã học trong bài. Em hãy tìm hiểu qua internet các biện pháp nhằm bảo vệ phổi.
Chuẩn bị số cân nặng, chiều cao của 2 người thân có giới tính khác nhau và độ tuổi khác nhau theo bảng sau:
 Hoàn thành phiếu bài tập về nhà.
	STT
	Giới tính
	Cân nặng
	Chiều cao

	1
	
	
	

	2
	
	
	


- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
- HS thực hiện nhiệm vụ tại nhà.
- GV kiểm tra phiếu bài tập của học sinh ở buổi sau, nhận xét, đánh giá quá trình.
- GV nhận xét, đánh giá chung bài của các HS để các HS khác tự xem lại bài làm của mình.
Tiết 2: 
Tìm hiểu công thức tính dung tích toàn phổi chuẩn và ý nghĩa của đo dung tích phổi.
HĐ1. Hoạt động mở đầu  (5 phút)
a. Mục tiêu: Thông qua trò chơi lật mãnh ghép củng cố các kiến thức đã học ở tiết 1 và tạo tâm thế, dẫn dắt học sinh vào vấn đề thực tiễn, tìm hiểu thực tiễn, bài học cho bản thân.
b. Nội dung: giáo viên chuẩn bị trò chơi lật mãnh ghép
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
Chiếu Slide: Trò chơi: lật mãnh ghép
- Chiếu Slide: Luật của trò  chơi: Lật mãnh ghép
-Muốn lật được mãnh ghép các bạn phải trả lời đúng câu hỏi tương ứng.
Chiếu các slide: Hệ thống câu hỏi của trò chơi
Câu 1: Nêu chức năng của Phổi?
Câu 2: Một số biện pháp bảo vệ Phổi?
Câu 3: Các cách để đo dung tích phổi trong y học?
Câu 4: Công thức tính dung tích toàn phổi chuẩn.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
-Hs giơ tay giành quyền trả lời các câu hỏi, mỗi câu trả lời đúng được ăn một quả khế
* Báo cáo, thảo luận: 
- HS thảo luận để đưa ra câu trả lời.
* Kết luận, nhận định: 
GV chốt lại chức năng của phổi, cách đo dung tích chuẩn của phổi
	- Câu trả lời đúng của học sinh

Câu 1: Chức năng:  Phổi là một bộ phận quan trọng trong cơ thể người giúp:
- khí oxygen trong không khí đi vào tế bào nhằm duy trì hoạt động của cả cơ thể con người.
- Giúp cơ thể loại bỏ khí các bonic khi chúng ta thở ra.
Câu 2:  Biện pháp bảo vệ Phổi.
- Tập thể dục đều đặn, tập thở thường xuyên.
- Tránh tiếp xúc với các chất ô nhiểm, ngăn ngừa nhiễm trùng.
- có chế độ sinh hoạt, làm việc, dinh dưỡng hợp lí.
Câu 3: -Sử dụng máy đo có tên gọi là máy thể tích kí thân.
-Sử dụng phương pháp pha loãng khí helium

Câu 4: 




-Giáo viên dẫn dắt vấn đề: Sau khi trả lời câu hỏi xuất hiện mãnh ghép về một lá phổi khoẻ mạnh và một lá phổi bị tổn thương, GV nêu một số nguyên nhân ảnh hưởng đến phổi của nam và nữ, nhận xét về số chiều cao và cân nặng của  người thân đã chuẩn bị ở nhà,  từ đó cho thấy dung tích phổi của nam và nữ khác nhau. Vì vậy mà dung tích phổi của nam và nữ cũng được tính heo các cách khác nhau.
HĐ 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới.  (27 phút)
2.3. Công thức tính dung tích toàn phổi chuẩn.
a. Mục tiêu: Học sinh nắm được một cách tính dung tích toàn phổi chuẩn.
b. Nội dung: 
c. Sản phẩm: Phiếu bài tập 3
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Giao nhiệm vụ học tập 1:
- Học sinh tìm hiểu trong sách giáo khoa rồi thực hiện nhiệm vụ được giao.
Nhiệm vụ: 
 Nêu công thức tính dung tích toàn phổi chuẩn của nam và nữ trong độ tuổi từ 6 đến 14 tuổi?
 Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh đọc, tìm chọn những thông tin cần thiết để trả lời câu hỏi
- Thời gian thực hiện 1 phút.
Báo cáo nhiệm vụ học tập:
- Giáo viên mời cá nhân học sinh báo cáo, các học sinh khác bổ sung, tương tác.
- Thời gian thực hiện 1 phút.
Kết luận nhận định:
- Dung tích toàn phổi chuẩn đối với nam:
30,71 H +29,35W-2545
- Dung tích toàn phổi chuẩn đối với nam:
30 H + 31,31W-2536.
Trong đó: H là chiều cao tính bằng cm
W là cân nặng tính bằng ki-lo-gam
Giao nhiệm vụ học tập 2:
- Cho học sinh hoạt động nhóm 4 học sinh rồi điền vào phiếu học tập số 3.
	Giới tính
	Chiều cao: (H:cm)
	Cân nặng (W: kg)
	Dung tích toàn phổi chuẩn (ml)

	Nam
	156,2
	45,3
	?

	Nữ
	156,7
	54,8
	?



Nhiệm vụ: Hoạt động nhóm trong 5 phút và 
 điền vào phiếu học tập
 Thực hiện nhiệm vụ:
- Gọi đại diện một vài nhóm trả lời và giải thích vì sao tính được như vậy.
- Thời gian thực hiện 1 phút.
Báo cáo nhiệm vụ học tập:
- Giáo viên mời học sinh báo cáo, các học sinh khác bổ sung, tương tác.
- Thời gian thực hiện 1 phút.
Kết luận nhận định:
-Cách tính dung tích toàn phổi chuẩn
· Kết quả:

	Giới tính
	Chiều cao: (H:cm)
	
	Cân nặng (W: kg)
	Dung tích toàn phổi chuẩn (ml)

	Nam
	156,2
	
	45,3
	3581,4573581

	Nữ
	156,7
	
	54,8
	3598,998 3599



	
3. Công thức tính dung tích toàn phổi chuẩn.
Dung tích toàn phổi chuẩn đơn vị ml
- Dung tích toàn phổi chuẩn đối với nam:
30,71 H +29,35W-2545
- Dung tích toàn phổi chuẩn đối với nam:
30 H + 31,31W-2536.
Trong đó: H là chiều cao tính bằng cm
W là cân nặng tính bằng ki-lo-gam



Ví dụ:
	Giới tính
	Chiều cao: (H:cm)
	
	Cân nặng (W: kg)
	Dung tích toàn phổi chuẩn (ml)

	Nam
	156,2
	
	45,3
	3581,4573581

	Nữ
	156,7
	
	54,8
	3598,998 3599











2.4. Ý nghĩa của đo dung tích toàn phổi.
a. Mục tiêu: Học sinh nắm được ý nghĩa của việc đo dung tích toàn phổi.
b. Nội dung: 
c. Sản phẩm: Phiếu bài tập 3
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Chia lớp thành các nhóm (4 – 8 học sinh).
Giao nhiệm vụ học tập:
- Học sinh tìm hiểu trong sách giáo khoa rồi thực hiện nhiệm vụ được giao trả lời các câu hỏi sau: 
1) Nguyên nhân ảnh hướng đến sự hoạt động của phổi?
2) Biện pháp khắc phục để bảo vệ phổi bảo vệ Phổi.
 Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh đọc, tìm chọn những thông tin cần thiết để trả lời câu hỏi.
- Thời gian thực hiện  1 phút.
Báo cáo nhiệm vụ học tập:
- Giáo viên mời một nhóm báo cáo, các nhóm khác bổ sung, tương tác.
- Thời gian thực hiện 1 phút.
Kết luận nhận định:
Đo dung tích phổi là một trong nững cách tốt nhất để theo dõi sức khoẻ phổi. thông qua số đo đó chúng ta có giải pháp kịp thời để bảo vệ sức khoẻ phổi, giữ cho phổi khoẻ mạnh để cung cấp đủ lượng khí oxygen cần thiết cho cơ thể.
	
4. Ý nghĩa của đo dung tích toàn phổi.
Đo dung tích phổi là một trong nững cách tốt nhất để theo dõi sức khoẻ phổi. thông qua số đo đó chúng ta có giải pháp kịp thời để bảo vệ sức khoẻ phổi, giữ cho phổi khoẻ mạnh để cung cấp đủ lượng khí oxygen cần thiết cho cơ thể.








3. Hoạt động luyện tập (8 phút)
a. Mục tiêu: Ghi nhớ được công thức tính dung tích toàn  phổi chuẩn của nam và nữ : 
b. Nội dung:  Công thức: 
- Dung tích toàn phổi chuẩn đối với nam:      
- Dung tích toàn phổi chuẩn đối với nữ:         
Trong đó: H là chiều cao tính bằng cm.   W là cân nặng tính bằng ki-lo-gam
c. Sản phẩm: Học sinh thực hành tính dung tích toàn  phổi  qua  ví dụ giáo viên  cho vào vở.
d. Tổ chức thực hiện.
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Giao nhiệm vụ học tập:
- Giáo viên hướng dẫn giải ví dụ 1, sau đó đưa thêm 1 ví dụ khác để học sinh tập tính toán dung tích toàn phổi chuẩn.
Tính dung tích phổi của 2 người thânđã được chuẩn bị ở nhà.
Thực hiện nhiệm vụ học tập. 
-Học sinh ghi chép ví dụ mẫu vào vở, thực hành làm ví dụ tương tự vào vở.
- Tính dung tích phổi của 2 người thân,
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ học tập.
-Giáo viên gọi một học sinh lên trình bày ví dụ 2. 
Gọi một vài học sinh báo cáo kết quả.
Kết luận nhận đinh: 
- Giáo viên lưu ý cho HS trước khi tính dung tích toàn phổi chuẩn cần chú ý đơn vị 
- Giáo viên nhận xét những điểm đã tốt, chưa tốt cần bổ sung, cần thay đổi.
- Giáo viên khen những thành viên làm tốt, khích lệ đôn đốc các học sinh khác.
-Giáo viên nhấn mạnh lại đơn vị sử dụng trong công thức, nhắc nhở học sinh chưa làm được ví dụ 2 sửa bài vào vở.
-Khen một số học sinh chuẩn bị bài và hoàn thành bài tốt nhanh.
	Ví dụ 1: Tính dung tích toàn phổi của bạn Đức, biết rằng bạn Đức cao 150cm và cân nặng 40 kg.
Giải
Tính dung tích toàn phổi chuẩn của bạn Đức là : 
30,71 H +29,35 W-2545 
= 30,71. 150 +29,35 . 40 -2545
= 3235,5 3236

Ví dụ 2: Tính dung tích toàn phổi của chị Lan. Biết rằng biết rằng chị Lan cao 168cm và cân nặng 52 kg.
Giải
Tính dung tích toàn phổi chuẩn của chị Thảo là : 
30 H + 31,31 W-2536
=30 .168 + 31,31. 52 – 2536
= 4132,12  4232



4. Hoạt động vận dụng (5 phút)
a. Mục tiêu: Để học sinh thấy được lợi ích của việc học toán áp dụng thực tiễn vào cuộc sống. 
b. Nội dung: : Nhiệm vụ về  nhà: Đọc kĩ những kiến thức đã học trong bài. 
Nắm đượccông thức tính dung tích toàn phổi của nam và nữ.
Chuẩn bị số cân nặng, chiều cao của các thành viên trong gia đình, trong tổ theo bảng sau:
c. Sản phẩm: Hoàn thành phiếu bài tập về nhà.
	STT
	Giới tính
	Cân nặng
	Chiều cao

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	.......
	
	
	


d) Tổ chức thực hiện: 
- GV giao nhiệm vụ.
Đọc kĩ những kiến thức đã học trong bài. Em hãy tìm hiểu qua internet các biện pháp nhằm bảo vệ phổi.
Chuẩn bị số cân nặng, chiều cao của các thành viên trong gia đình, trong tổ theo bảng sau:
 Hoàn thành phiếu bài tập về nhà.
	STT
	Giới tính
	Cân nặng
	Chiều cao

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	.......
	
	
	


- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
- HS thực hiện nhiệm vụ tại nhà.
- GV kiểm tra phiếu bài tập của học sinh ở buổi sau, nhận xét, đánh giá quá trình.
- GV nhận xét, đánh giá chung bài của các HS để các HS khác tự xem lại bài làm của mình.
Tiết 3: Thực hành  tính dung tích toàn phổi chuẩn và tổng kết đánh giá.
HĐ1, 2. Hoạt động mở đầu  (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế, dẫn dắt học sinh vào vấn đề thực tiễn, tìm hiểu thực tiễn, bài học cho bản thân.
b. Nội dung: Giáo viên chuẩn bị trò chơi: “Đồ dùng học tập” nếu muốn nhận được đồ dùng học tập thì trả lời câu hỏi tương ứng
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:
	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
Chiếu Slide: Trò chơi: 
- Chiếu Slide:luật của trò  chơi: “Đồ dùng học tập”
-Muốn nhận được đồ dùng học tập các bạn phải trả lời đúng câu hỏi tương ứng.
Chiếu các slide: Hệ thống câu hỏi của trò chơi
Câu 1:Công thức tính dung tích toàn phổi chuẩn đối với nam ?
Câu 2: Chức năng của phổi là:
Câu 3: Một bộ phận quan trọng của cơ thể con người liên quan đến hệ hô hấp?
Câu 4: Công thức tính dung tích toàn phổi chuẩn đối với nam ?
* HS thực hiện nhiệm vụ:
-Hs giơ tay giành quyền trả lời các câu hỏi, mỗi câu trả lời đúng được ăn một dụng cụ học tập tương ứng.
* Báo cáo, thảo luận: 
- HS thảo luận để đưa ra câu trả lời.
* Kết luận, nhận định: 
GV nhận xét phần chuẩn bị kiến thức cũ của học sinh và  chốt lại chức năng của phổi, cách tính  dung tích chuẩn của phổi.

	- Câu trả lời đúng của học sinh

Câu 1: - Dung tích toàn phổi chuẩn đối với nam: 
 

Câu 2: cung cấp khí oxygen cho cơ thể, vận chuyển khí cacsbonic ra bên ngoài.
Câu 3: Phổi
Câu 4:  Dung tích toàn phổi chuẩn đối với nữ:  




HĐ2. Hình thành kiến thức (3 phút)
a. Mục tiêu: Ghi nhớ lại được công thức tính dung tích toàn  phổi chuẩn của nam và nữ : 
b. Nội dung:  Công thức: 
- Dung tích toàn phổi chuẩn đối với nam:  
- Dung tích toàn phổi chuẩn đối với nữ:  
Trong đó: H là chiều cao tính bằng cm.   W là cân nặng tính bằng ki-lo-gam
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện.
	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
Điền vào phiếu học tập sau:
Điền vào chỗ (…) để hoàn thành công thức tính dung tích toàn phổi:
1) 
2) Dung tích toàn phổi chuẩn đối với nam: 
.......................................................................
3) Dung tích toàn phổi chuẩn đối với nữ: 
. ......................................................................

* HS thực hiện nhiệm vụ:
Điền vào phiếu học tập
* Báo cáo, thảo luận: 
- HS thảo luận để đưa ra câu trả lời.
* Kết luận, nhận định: 
GV nhận xét phần chuẩn bị kiến thức cũ của học sinh và  chốt lại cách tính  dung tích chuẩn của phổi để chuẩn bị thực hành
	- Câu trả lời đúng của học sinh





3. Hoạt động luyện tập (30 phút)
3.1. Thực hành tính dung tích toàn phổi chuẩn.
a. Mục tiêu: Ghi nhớ được công thức tính dung tích phổi chuẩn
b. Nội dung:  Dung tích toàn phổi chuẩn đơn vị ml
- Dung tích toàn phổi chuẩn đối với nam:
30,71 H +29,35W-2545
- Dung tích toàn phổi chuẩn đối với nam:
30 H + 31,31W-2536.
Trong đó: H là chiều cao tính bằng cm
W là cân nặng tính bằng ki-lo-gam
c. Sản phẩm: Học sinh thực hành tính dung tích phổi.
d. Tổ chức thực hiện. Thời gian khoảng 10 phút
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Giao nhiệm vụ học tập: 
Yêu cầu các hoạc sinh hoạt động nhóm theo bàn 4 học sinh để tính dung tích phổi của mình và các thành viên trong trong nhóm bằng cách hoàn thành vào phiếu học tập.

	Họ và tên
	Giới tính
	Chiều cao
	Cân nặng
	Dung tích phổi chuẩn

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	….
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Từ bảng đánh giá đó các em có thể đánh giá được dung tích phổi của các thành viên trong nhóm đang trong mức nào? 
Thực hiện nhiệm vụ học tập. 
- Học sinh thực hiện cá nhân, hoàn thành bài thu hoạch cá nhân.
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Lớp trưởng thu bài làm của các bạn.
Kết luận nhận đinh: 
- Nhận xét những điểm đã tốt, chưa tốt cần bổ sung, cần thay đổi.
- Khen những thành viên làm tốt, khích lệ đôn đốc các học sinh khác.
	Hoàn thành bài thu hoạch cá nhân:
+Em hãy lập bảng thống kê thể hiện kết quả đánh giá dung tích phổi của mình và các thành viên trong nhóm. Từ đó hãy đưa ra các phương án để duy trì, cải thiện dung tích phổi của của bản thân, gia đình.



	Họ và tên
	Giới tính
	Chiều cao
	Cân nặng
	Dung tích phổi chuẩn

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	….
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	






3.2. Thực hành tính dung tích phổi chuẩn của toàn cá nhân trong từng nhóm
a. Mục tiêu: Ghi nhớ được công thức tính dung tích phổi chuẩn
b. Nội dung:  Dung tích toàn phổi chuẩn đơn vị ml
- Dung tích toàn phổi chuẩn đối với nam:       
- Dung tích toàn phổi chuẩn đối với nam:      
Trong đó: H là chiều cao tính bằng cm
W là cân nặng tính bằng ki-lo-gam
c. Sản phẩm: Học sinh thực hành tính dung tích phổi.
d. Tổ chức thực hiện. Thời gian khoảng 10 phút
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Giao nhiệm vụ học tập: 
Yêu cầu các học sinh làm việc cá nhânđể tính dung tích phổi của các thành viên trong gia đình bằng cách hoàn thành vào phiếu học tập.

	Họ và tên
	Giới tính
	Chiều cao
	Cân nặng
	Dung tích phổi chuẩn

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	….
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Từ kết quả dung tích phổi của cha, mẹ, ông bà, người thân các em hãy nêu nhận xét? 
Thực hiện nhiệm vụ học tập. 
- Học sinh thực hiện cá nhân, hoàn thành bài thu hoạch cá nhân.
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Lớp trưởng thu bài làm của các bạn.
Kết luận nhận đinh: 
- Nhận xét những điểm đã tốt, chưa tốt cần bổ sung, cần thay đổi.
- Khen những thành viên làm tốt, khích lệ đôn đốc các học sinh khác.
	Hoàn thành bài thu hoạch cá nhân:
+Em hãy lập bảng thống kê thể hiện kết quả đánh giá dung tích phổi của các thành viên trong gia đình. Từ đó hãy đưa ra các phương án để duy trì, cải thiện dung tích phổi của của bản thân, gia đình.

	Họ và tên
	Giới tính
	Chiều cao
	Cân nặng
	Dung tích phổi chuẩn

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	….
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	






4. Hoạt động vận dụng (5 phút)
a) Mục tiêu: Thông qua các hoạt động thực hành đo dung tích toàn phổi trong thực tế để nắm được cách bảo vệ lá phổi, biết vận dụng vào cuộc sống.
b) Nội dung:  Nêu đước cách bảo vệ lá phổi và duy trì sức khoẻ tốt trong thời điểm giao mùa
c) Sản phẩm:HS nêu trả lời các yêu cầu của GV
* GVgiao nhiệm vụ học tập:
-Hoạt động nhóm thảo luận cách bảo vệ lá phổi.
- Nêu một sôs biện pháp đã thực hiện trong cuộc sống nhằm bảo vệ lá phổi

* HS thực hiện nhiệm vụ: 
-Hoạt động nhóm thảo luận mỗi nhóm 4 đến 6 học sinh cách bảo vệ lá phổi.
- Nêu một sôs biện pháp đã thực hiện trong cuộc sống nhằm bảo vệ lá phổi
* Báo cáo, thảo luận : 
- Đại diện nhóm học sinh hiện báo cáo, các nhóm  khác thảo luận.
* Kết luận, nhận định 1: 
-GV chốt nhận xét đánh giá.
Không hút thuốc, và sử dung  các chất kích thích ảnh hưởng đến sức khoẻ ( như rượu , bia,...)
 Đeo khẩu trang khi đi ra ngoài
 Tập thể dục thường xuyên
Giữ ấm và chăm sóc các cơ quan hô hấp
Rèn luyện sức khỏe
 Chế độ ăn lành mạnh, giàu chất chống oxy hóa
 Phải sắp xếp lại thời gian biểu 
Phải kiểm tra sức khỏe định kỳ
 Hướng dẫn tự học ở nhà (khoảng 2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Nắm chắc công thức tính dung tích phổi chuẩn
- Chia sẻ hiểu biết của mình với bạn bè và người thân; gương mẫu, động viên, khích lệ mọi người cùng thực hiện lối sống lành mạnh để bảo vệ sức khoẻ,
- Xem trước bài tiếp theo.


